
1

Đinh Văn Khuê
000041/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Giám đốc Bệnh viện

2

Bùi Trọng Trí
000005/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Phó giám đốc Bệnh viện

3

Tô Văn Trinh
001344/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần.

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Bs CKI Tâm thần hạng III, Phụ 

trách chuyên môn tại Bệnh viện 

Tâm thần, Khám bệnh tại Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - Điều 

trị

4

Đinh Thị Thu Cúc
000089/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần 

và thực hiện kỹ thuật điện não

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Bs CKI Thần kinh hạng III,  

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - 

Điều trị

5

Y Ly Sa
001707/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm 

thần, Đo và Đọc điện não, định hướng 

chuyên khoa tâm thần

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Bác sĩ hạng III,  Khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu - Điều trị

6

Y Hương Chưng
002032/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Bác sĩ hạng III,  Khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu - Điều trị

7

Đào Thị Tuyết
001359/KT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Điều dưỡng hạng IV, Nhân 

viên Khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Điều trị

8

Nguyễn Thị Tuyết
000910/KT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Điều dưỡng hạng IV, Nhân 

viên Khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Điều trị

9

Nguyễn Thị Hường
001543/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa tâm 

thần

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Y Sỹ hạng IV, Nhân viên  Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - Điều 

trị

10

Võ Thị Thu Trang
000371/KT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Điều dưỡng hạng IV, Nhân 

viên Khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Điều trị

11

Trần Thị Thanh Nga
000934/KT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Điều dưỡng hạng IV, Nhân 

viên Khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Điều trị

12

Trần Thanh Hiển
001659/KT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Phụ trách điều dưỡng trưởng, 

Điều dưỡng hạng IV, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - Điều 

trị

Vị trí chuyên môn 
3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 
4

Ghi chú 
5

                         Mẫu 01 - Danh sách đăng kí người hành nghề    

(Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH KON TUM

2. Địa chỉ: Số 138 Bắc Kạn, Hường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

                                                   (Kèm theo Công văn số      /BVTT-TCHCKHTC ngày       tháng   12  năm 2024 của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum về việc đăng ký người hành nghề, thay đổi giấy 

phép hành nghề, điều chuyển phân công nhiệm vụ)

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 
2

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng từ 07h00-11h00; buổi chiều từ13h00-17h Từ thứ Hai đến Thứ 6; Trực 24/24 giờ các ngày trong tuần.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 



13

Phạm Quang Khánh
001353/KT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Điều dưỡng hạng IV, Nhân 

viên Khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Điều trị

14

Trần Vinh Hiển 2657/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Điều dưỡng hạng IV, Nhân 

viên Khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Điều trị

15

Ngô Thị Nga
000674/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Y Sĩ hạng IV, Nhân viên Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - Điều 

trị

16

Võ Văn Giang 2650/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Điều dưỡng hạng IV, Nhân 

viên Khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Điều trị

17

Nguyễn Quốc Bảo 2626/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Điều dưỡng hạng IV, Nhân 

viên  Phòng Tổ chức - Hành 

chính - Kế hoạch - Tài chính.

18

Võ Thị Loan
000870/KT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng, Thực hiện kỹ thuật châm 

cứu và thủy châm

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Điều dưỡng hạng IV, Nhân 

viên  Khoa trị liệu tâm lý - 

Phục hồi chức năng - Chăm sóc 

- Dinh dưỡng

19

A Hoàn 2186/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Bác sĩ hạng III,  Khoa trị liệu 

tâm lý - Phục hồi chức năng - 

Chăm sóc - Dinh dưỡng

20

Lê Thị Thu Tâm 2664/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh nội khoa

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Bác sĩ hạng III phụ trách, Khoa 

trị liệu tâm lý - Phục hồi chức 

năng - Chăm sóc - Dinh dưỡng

21

Lê Thị Thu Lan
001981/KT-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghề  điều 

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Điều dưỡng hạng IV, Nhân 

viên Khoa trị liệu tâm lý - Phục 

hồi chức năng - Chăm sóc - 

Dinh dưỡng

22

Võ Thị Thúy Phượng
001805/KT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Phụ Trách điều dưỡng trưởng, 

Điều dưỡng hạng IV, Khoa trị 

liệu tâm lý - Phục hồi chức 

năng - Chăm sóc - Dinh dưỡng

23

Dương Thị Hiền 2706/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Điều dưỡng hạng IV, nhân viên 

Khoa trị liệu tâm lý - Phục hồi 

chức năng - Chăm sóc - Dinh 

dưỡng

24

Trần Thị Thanh Thúy 2195/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Điều dưỡng hạng IV, nhân viên 

Khoa trị liệu tâm lý - Phục hồi 

chức năng - Chăm sóc - Dinh 

dưỡng

25

Lê Quốc Nhật
001994/KT-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghề  điều 

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Điều dưỡng hạng IV, nhân viên 

Khoa trị liệu tâm lý - Phục hồi 

chức năng - Chăm sóc - Dinh 

dưỡng

26

Chu Thị Thanh
001544/KT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Điều dưỡng hạng IV, nhân viên 

Khoa trị liệu tâm lý - Phục hồi 

chức năng - Chăm sóc - Dinh 

dưỡng

27

A Lứu
001941/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;Thực 

hiện kỹ thuật Điện tim cơ bản và siêu âm 

tổng quát

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Bác sĩ hạng III, Phụ trách Khoa 

Xét nghiệm và Chẩn đoán hình 

ảnh

28

Phạm Bình An
001482/KT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên ngành 

Hình ảnh y học

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Phụ trách kỹ thuật viên trưởng, 

Kỹ thuật viên hình ảnh, Nhân 

viên Khoa Xét nghiệm và Chẩn 

đoán hình ảnh



29

Phan Thị Khánh 

Dung

000075/KT-

GPHĐ
Xét nghiệm y học

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Kỹ thuật viên XN, Nhân viên 

Khoa Xét nghiệm và Chẩn 

đoán hình ảnh

30

Lê Thị Thùy Mỹ
000828/KT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Xét nghiệm

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Kỹ thuật viên XN, Nhân viên 

Khoa Xét nghiệm và Chẩn 

đoán hình ảnh

31

Dương Thị Hồng 

Thoa

000062/KT-

GPHĐ
Xét nghiệm y học

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Kỹ thuật viên XN, Nhân viên 

Khoa Xét nghiệm và Chẩn 

đoán hình ảnh

32

Phạm Văn Hoan
001113/KT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Điều dưỡng hạng IV, Nhân 

viên Khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Điều trị

33

Nguyễn Khánh 

Huyền

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng

Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 07h00 - 

11h00;  Chiều: 13h00 - 17h00 (Từ 

Thứ 2 đến chủ nhật tham gia 

thường trực theo sự phân công)

Điều dưỡng hạng IV, Nhân 

viên Khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Điều trị

Đinh Văn Khuê

KonTum, ngày       tháng     12   năm 2024

                           ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH
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